
DANH SÁCH
Kết quả bầu cử của các đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân

xã Phong Thổ khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031
 (Kèm theo Quyết định số: 60/QĐ-UBBC ngày 18/3/2026 của Ủy ban bầu cử xã Phong Thổ)

STT Đơn vị bầu cử Họ và tên người ứng cử đại
biểu HĐND xã Phong Thổ

Tỷ lệ % so với
tổng số phiếu

hợp lệ (%)
Ghi chú

1

Đơn vị bầu cử số 01:
Gồm các thôn, bản, TDP:

thôn Thống Nhất, thôn
Vàng Bó, TDP Hoà Bình,

bản Phiêng Đanh, bản
Vàng Pheo

1. Hoàng Đăng Bình 29,70

2. Lê Hữu Hồng 90,93

3. Nguyễn Xuân Oanh 74,09

4. Vương Hải Quân 25,91

5. Đèo Văn Thanh 79,11

2

Đơn vị bầu cử số 02:
Gồm các thôn, bản, TDP:
thôn Đoàn Kết, TDP Hữu

Nghị, TDP Pa So, bản
Sòn Thầu 1, bản U Gia

1. Đinh Văn Cơ ( Đinh Xuân
Cơ) 86,58

2. Trần Thị Thanh Huyền 87,80

3. Mai Xuân Quyết 22,35

4. Vàng Thị Sen 22,35

5. Tòng Thị Thơm 80,81

3

Đơn vị bầu cử số 03:
Gồm các bản: Hùng

Pèng, Na Sa Phìn, Thèn
Thầu, Ma Ly Pho, Pa

Nậm Cúm, Sơn Bình, Pờ
Ma Hồ, Thèn Xin, Sòn

Thầu 2

1. Triệu Quang Hùng 89,73

2. Lý Minh Hương 88,10

3. Tẩn Thị Hương 14,30

4. Hoàng Xuân Khánh 13,59

5. Vương Đào Tiên 93,30

4

Đơn vị bầu cử số 04:
Gồm các bản: Tả Phìn,
La Vân, Chang Hỏng 1,
Chang Hỏng 2, Ma Lù

Thàng 1, Ma Lù Thàng 2,
Can Thàng

1. Đào Đức Định 85,79

2. Trần Thị Hằng 79,64

3. Lý Mai Lan 22,67

4. Nguyễn Thị Nga 31,28

5. Phàn Thị Phương 80,34

5

Đơn vị bầu cử số 05:
Gồm các bản: Pô Tô,

Nậm Pậy, Hồ Thầu, Nậm
Le 2, Huổi Luông 1,
Huổi Luông 2, Huổi

Luông 3

1. Mùa Thị Bình 13,52

2. Bùi Quang Lịch 87,60

3. Giàng A Phơ 17,05

4. Sùng Ngọc Thuỷ 89,95

5. Lý A Tro 89,65
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6

Đơn vị bầu cử số 06:
Gồm các bản: Ngài Chồ
1, Làng Vây 1, Nhiều
Sáng, Hoàng Trù Sào,
Làng Vây 2, Pờ Ngài

1. Chu Văn Hải 29,37

2. Đào Công Hùng 89,28

3. Lý A Phong 20,63

4. Lý A Thào 58,95

5. Sùng A Tủa 93,31

7

Đơn vị bầu cử số 07:
Gồm các thôn, bản: thôn
Tây Nguyên, thôn Tây
Sơn, bản Nà Củng, bản

Nậm Cung

1. Phạm Văn Dương 91,11

2. Vàng Thị Lâm 87,89

3. Nguyễn Đình Sơn 16,52

4. Lù Thị Thặm 8,82

5. Đinh Quang Tuấn 94,80

8

Đơn vị bầu cử số 08:
Gồm các thôn, bản: thôn
Tây An, bản: Huổi Sen,

Huổi Bảo, Huổi Én,
Vàng Bâu

1. Cao A Gó 18,67

2. Nguyễn Đức Hội 87,07

3. Đồng Văn Khương 90,42

4. Vàng Văn Mạnh 18,67

5. Trịnh Đình Tiến 85,02
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ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ PHONG THỔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ PHONG THỔ  KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026-2031

 (Kèm theo Quyết định số: 60/QĐ-UBBC ngày 18/3/2026 của Ủy ban bầu cử xã Phong Thổ)

STT Họ và tên(2) Đơn vị
bầu cử(3)

Ngày
thángnăm

sinh
Giới tính Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán

Nơi ở Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ

Nơi Ngày vào
Đảng Là đại biểu

HĐND (nếu
có)

Ghi chú
hiện nay Giáo dục

phổ thông

Chuyên
môn,

nghiệp vụ

Học hàm,
học vị

Lý luận
chính trị

Ngoại
ngữ   công tác (nếu có)

1 Đinh Văn Cơ
(Đinh Xuân Cơ) 2 12/5/1972 Nam Việt Nam Kinh Không Phường Tây Hoa Lư, tỉnh

Ninh Bình
TDP Pa So, xã Phong

Thổ, tỉnh Lai Châu 12/12 Không Không Trung
cấp Không

Ủy viên Ban chấp hành
Đảng bộ xã, Bí thư chi

bộ TDP Pa So, xã Phong
Thổ, tỉnh Lai Châu

Tổ dân phố Pa So, xã
Phong Thổ, tỉnh Lai

Châu
11/07/2006

Là Đại biểu
HĐND xã

Phong Thổ,
nhiệm kỳ

2021-2026

2 Phạm Văn Dương 7 09-01-1981 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Giao Phúc, tỉnh Ninh
Bình

Thôn Tây Sơn, xã Phong
Thổ, tỉnh Lai Châu 12/12

ĐH, Bác
sỹ

chuyên
khoa I -

Nhi

Không Trung
cấp

Chứng
chỉ tiếng
anh A2

Viên chức, Phó Giám
đốc phụ trách Trạm Y
Tế xã Phong Thổ, tỉnh

Lai Châu

Trạm y tế xã Phong
Thổ, tỉnh Lai Châu 03-02-2012

3 Đào Đức Định 4 20-03-1985 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh
TDP Quyết Tiến 5,

Phường Đoàn Kết, tỉnh
Lai Châu

12/12

ĐH
chuyên
ngành
Luật

Không Cao cấp

Tiếng
anh

khung
B2

Cán bộ, Ủy viên Ban
Thường vụ Đảng ủy xã,
Phó chủ tịch HĐND xã

Phong Thổ, tỉnh Lai
Châu

HĐND xã Phong
Thổ, tỉnh Lai Châu 02-09-2010

4 Trần Thị Hằng 4 15-05-1976 Nữ Việt Nam Kinh Không Phường Tây Hoa Lư, tỉnh
Ninh Bình

Số nhà 194, đường Võ
Nguyên Giáp, TDP Hữu
Nghị, xã Phong Thổ, tỉnh

Lai Châu

12/12
Đại học
giáo dục
Tiểu học

Không Trung
cấp

Tiếng
Anh B
(bậc 2)

Viên chức, Ủy viên Ban
Chấp hành Đảng bộ xã,

Hiệu trưởng Trường
PTDTBT Tiểu học Đoàn
kết xã Phong Thổ, tỉnh

Lai Châu

Trường PTDTBT
Tiểu học Đoàn kết
xã Phong Thổ, tỉnh

Lai Châu

03-04-2003

5 Nguyễn Đức Hội 8 12/07/1975 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Hòa Phú, Thành Phố
Hà Nội

Thôn Thống Nhất, xã
Phong Thổ, tỉnh Lai

Châu
12/12

Đại học
chuyên
ngành
Luật

Không Cao Cấp

Chứng
chỉ

Tiếng
anh trình

độ B

Cán bộ, Ủy viên Ban
Chấp hành Đảng bộ xã,
Phó Chủ tịch Thường
trực Ủy ban MTTQ

đồng thời là Chủ tịch
Hội Nông dân xã Phong

Thổ, tỉnh Lai Châu

Cơ quan UB MTTQ
VN xã Phong Thổ,

tỉnh Lai Châu
19-05-2006

Là Đại biểu
HĐND xã

Phong Thổ,
nhiệm kỳ

2021-2026

6 Lê Hữu Hồng 1 29-03-1977 Nam Việt Nam Kinh Không Phường Đông Tiến, tỉnh
Thanh Hoá

Số nhà 026, Đường Võ
Nguyên Giáp, TDP Hữu
nghị,  xã Phong Thổ, tỉnh

Lai Châu

12/12

Đại học
chuyên
ngành

Quản trị
kinh

doanh;
Đại học
chuyên
ngành

Quản lý
TN&MT

Thạc sĩ
Quản trị

kinh
doanh;

ThS
quản lý

TN&MT

Cao cấp Tiếng
anh B1

Cán bộ, Phó Bí thư, Chủ
tịch UBND xã Phong
Thổ, tỉnh Lai Châu

UBND xã Phong
Thổ, tỉnh Lai Châu 02-09-2008

7 Đào Công Hùng 6 02-10-1979 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Vân Du, tỉnh Nghệ
An

Tổ 2, Phường Tân Phong,
tỉnh Lai Châu 12/12

ĐH
chuyên
ngành

điều tra
trinh sát

Không Cao cấp

Chứng
nhận bồi
dưỡng

trình độ
tiếng

anh B1

Ủy viên Ban Thường vụ
Đảng ủy xã,Trưởng

Công an xã Phong Thổ,
tỉnh Lai Châu

Công an xã Phong
Thổ, tỉnh Lai Châu 26-10-2005
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8 Triệu Quang Hùng 3 12-08-1981 Nam Việt Nam Tày Không Xã Lâm Thượng, tỉnh
Lào Cai

Bản Sòn Thầu 2, Xã
Phong Thổ, tỉnh Lai

Châu
12/12

Đại học,
cử nhân
Quân sự

Không Trung
cấp Không

Chính trị viên phó Đồn
biên phòng Cửa khẩu

Ma Lù Thàng

Đồn biên phòng Cửa
khẩu Ma Lù Thàng,
Ban chỉ huy Bộ đội
Biên phòng tỉnh Lai
Châu, Bộ Chỉ huy
Quân sự tỉnh Lai
Châu/Quân khu 2

19-05-2004

9 Trần Thị Thanh Huyền 2 10-10-1981 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Long Hưng, tỉnh
Hưng Yên

Số nhà 12, TDP Hữu
Nghị, xã Phong Thổ, tỉnh

Lai Châu
12/12

Đại học
chuyên
ngành

Tài
chính-

Kế toán

ThS
chuyên
ngành

Quản lý
kinh tế

và chính
sách

Cao cấp
Chứng

chỉ tiếng
anh B

Cán bộ, Ủy viên Ban
Thường vụ Đảng ủy,

Chủ nhiệm UBKT Đảng
uỷ xã Phong Thổ,

Trưởng ban Kinh tế-
Ngân sách HĐND xã
Phong Thổ, tỉnh Lai

Châu

UBKT Đảng ủy xã
Phong Thổ, tỉnh Lai

Châu
21-09-2007

Là Đại biểu
HĐND xã

Phong Thổ,
nhiệm kỳ

2021-2026

10 Lý Minh Hương 3 28-05-1983 Nữ Việt Nam Dao Không xã Phong Thổ, tỉnh Lai
Châu

Bản Ma Ly Pho, xã
Phong Thổ, tỉnh Lai

Châu
9/12 Không Không SC Không

Bí thư Chi bộ Bản Ma
Ly Pho, xã Phong Thổ,

tỉnh Lai Châu

Bản Ma Ly Pho, xã
Phong Thổ, tỉnh Lai

Châu
26-12-2005

Là Đại biểu
HĐND xã

Phong Thổ,
nhiệm kỳ

2021-2026

11 Đồng Văn Khương 8 12/07/1966 Nam Việt Nam Thái Không Xã Phong thổ, tỉnh Lai
Châu

Thôn Tây An, xã Phong
Thổ, tỉnh Lai Châu 12/12

Trung
cấp

Nông
nghiệp

Không TC

Tiếng
anh

Chứng
chỉ B

Cán bộ hưu trí
Thôn Tây An, xã

Phong Thổ, tỉnh Lai
Châu

27-09-1987

Là Đại biểu
HĐND xã

Phong Thổ,
nhiệm kỳ

2021-2026

12 Vàng Thị Lâm 7 10-10-1970 Nữ Việt Nam Thái Không Xã Phong Thổ, tỉnh Lai
Châu

Bản Nậm Cung, xã
Phong Thổ, tỉnh Lai

Châu
10/10 Không Không Không Không

Bí thư Chi bộ kiêm
Trưởng bản Nậm Cung,
xã Phong Thổ, tỉnh Lai

Châu

Bản Nậm Cung, xã
Phong Thổ, tỉnh Lai

Châu
19/5/2007

Là Đại biểu
HĐND xã

Phong Thổ,
nhiệm kỳ

2021-2026

13 Bùi Quang Lịch 5 20-03-1983 Nam Việt Nam Kinh Không xã Tiền Hải, tỉnh Hưng
Yên

Thôn Thống Nhất, xã
Phong Thổ, tỉnh Lai

Châu
12/12

Đại học
chuyên
ngành
cơ khí,
Đại học
chuyên
ngành
Luật

kinh tế

Không Không
Chứng

chỉ tiếng
anh A2

 Công chức, Ủy viên
Ban Chấp hành Đảng bộ
xã, Phó GĐ Trung tâm

Phục vụ hành chính
công xã Phong Thổ, tỉnh

Lai Châu

Trung tâm Phục vụ
hành chính công xã
Phong Thổ, tỉnh Lai

Châu

02-09-2015

14 Nguyễn Xuân Oanh 1 01-10-1978 Nam Việt Nam Kinh Không Phường Tây Hoa Lư,
Ninh Bình

Thôn Thống Nhất, xã
Phong Thổ, tỉnh Lai

Châu
9/12 Không Không Không Không

Giám đốc HTX Xuân
Oanh Thôn Thống Nhất,
xã Phong Thổ, tỉnh Lai

Châu

HTX Xuân Oanh
Thôn Thống Nhất,
xã Phong Thổ, tỉnh

Lai Châu

là Đại biểu
HĐND xã

Phong Thổ,
nhiệm kỳ

2021-2026

15 Phàn Thị Phương 4 02/11/1988 Nữ Việt Nam Dao Không xã Phong Thổ, tỉnh Lai
Châu

Bản La Vân, xã Phong
Thổ, tỉnh Lai Châu 12/12

TC hành
chính
văn

phòng

Không Không

Tiếng
anh

chứng
chỉ B

Bí thư Chi bộ kiêm
Trưởng bản Bản La Vân,
xã Phong Thổ, tỉnh Lai

Châu

Bản La Vân, xã
Phong Thổ, tỉnh Lai

Châu
02/09/2009

Là Đại biểu
HĐND xã

Phong Thổ,
nhiệm kỳ

2021-2026

16 Vương Đào Tiên 3 27-04-1977 Nữ Việt Nam Thái Không Xã Phong Thổ, tỉnh Lai
Châu

 Thôn Tây Nguyên,
Phong Thổ, Lai Châu 12/12

ĐH sư
phạm,
chuyên
ngành

Hóa học

Không Cao cấp

Chứng
nhận bồi
dưỡng

trình độ
Anh B1

Cán bộ, Phó Bí thư
Thường trực Đảng ủy xã

Phong Thổ, tỉnh Lai
Châu

Đảng ủy xã Phong
Thổ, tỉnh Lai Châu 01-03-2006

là Đại biểu
HĐND xã

Phong Thổ,
nhiệm kỳ

2021-2026

STT Họ và tên(2) Đơn vị
bầu cử(3)

Ngày
thángnăm

sinh
Giới tính Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán

Nơi ở Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ

Nơi Ngày vào
Đảng Là đại biểu

HĐND (nếu
có)

Ghi chú
hiện nay Giáo dục

phổ thông

Chuyên
môn,

nghiệp vụ

Học hàm,
học vị

Lý luận
chính trị

Ngoại
ngữ   công tác (nếu có)
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17 Trịnh Đình Tiến 8 05/10/1986 Nam Việt Nam Kinh Không xã Xuân Tín, tỉnh Thanh
Hóa

Số nhà 030, đường Võ
Nguyên Giáp, Tổ dân

phố Hữu Nghị, xã Phong
Thổ, tỉnh Lai Châu

12/12

Đại học
chuyên
ngành

Lịch sử

ThS
chuyên
ngành
Xây
dựng

Đảng và
chính
quyền
nhà

nước

Trung
cấp

Chứng
chỉ tiếng
anh B1

Cán bộ, Ủy viên Ban
Thường vụ ĐU, Trưởng

Ban xây dựng Đảng,
Đảng ủy xã Phong Thổ,

tỉnh Lai Châu

Ban Xây dựng Đảng,
Đảng ủy xã Phong
Thổ, tỉnh Lai Châu

10-02-2014

18 Sùng A Tủa 6 25-12-1984 Nam Việt Nam Mông Không xã Phong Thổ, tỉnh Lai
Châu

Bản Ngài Chồ 1, Phong
Thổ, Lai Châu 12/12

Đại học
chuyên
ngành
Luật

Không Trung
cấp

Tiếng
anh trình

độ B

Cán bộ, Phó Trưởng ban
Văn hóa-Xã hội HĐND
xã Phong Thổ, tỉnh Lai

Châu

Ban Văn hóa - Xã
hội HĐND xã Phong
Thổ, tỉnh Lai Châu

02-03-2016

Là Đại biểu
HĐND xã

Phong Thổ,
nhiệm kỳ

2021-2026

19 Đinh Quang Tuấn 7 30/05/1979 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh
Hưng Yên

Số nhà 051, phố Quyết
Tiến, TDP số 19, Phường

Tân Phong, Lai Châu
12/12

Đại học
Ngoại

ngữ Hà
Nội,

chuyên
ngành
tiếng
Pháp

Thạc sĩ
chính
sách
công

Cao cấp
Cử nhân

tiếng
Pháp

Ủy viên Ban Chấp hành
Đảng bộ Tỉnh, Bí thư
Đảng uỷ xã, Chủ tịch
HĐND xã Phong Thổ,

tỉnh Lai Châu

Đảng ủy xã Phong
Thổ, tỉnh Lai Châu 15-09-2007

20 Đèo Văn Thành 1 22-11-1963 Nam Việt Nam Thái Không Xã Phong thổ, tỉnh Lai
Châu

Thôn Thống Nhất, xã
Phong Thổ, tỉnh Lai

Châu
7/10

Trung
cấp

Nông
nghiệp

Không Cao cấp Không

Phó Bí thư Chi bộ,
Trưởng Ban CTMT
Thôn Thống Nhất xã
Phong Thổ, tỉnh Lai

Châu

Thôn Thống Nhất,
xã Phong Thổ, tỉnh

Lai Châu
30-10-1990

21 Lý A Thào 6 21-09-1989 Nam Việt Nam Mông Không xã Phong Thổ, tỉnh Lai
Châu

Bản Làng Vây 2, xã
Phong Thổ, tỉnh Lai

Châu
12/12

Đại học
chuyên
ngành
Luật

kinh tế

Không Sơ cấp Không Bí thư Chi bộ
Bản Làng Vây 2, xã
Phong Thổ, tỉnh Lai

Châu
30-12-2008

22 Tòng Thị Thơm 2 13-05-1978 Nữ Việt Nam Thái Không xã Thanh Nưa, tỉnh Điện
Biên

Số nhà 126, đường Võ
Nguyên Giáp, TDP Hữu
nghị,  xã Phong Thổ, tỉnh

Lai Châu

12/12

Đại học
chuyên
ngành
trồng
trọt

Không Cao cấp Tiếng
anh B1

Cán bộ, Ủy viên Ban
Chấp hành Đảng bộ xã,

Phó Chủ tịch Ủy ban
MTTQ xã đồng thời là
Chủ tịch Hội LHPN xã

Phong Thổ, tỉnh Lai
Châu

Cơ quan  UB MTTQ
xã Phong Thổ, tỉnh

Lai Châu
02-09-2009

23 Sùng Ngọc Thủy 5 25/05/1978 Nữ Việt Nam Mông Không Xã Dào San, tỉnh Lai
Châu

Số nhà 14, đường Võ Thị
Sáu, TDP Hòa Bình,  xã

Phong Thổ, tỉnh Lai
Châu

12/12

Đại học
chuyên
ngành
xây

dựng
dân

dụng
công

nghiệp

Không Cao cấp

Chứng
chỉ

Tiếng
Anh

trình độ
B

Cán bộ, Ủy viên Ban
Thường vụ Đảng ủy xã.
Phó Chủ tịch UBND xã

Phong Thổ, tỉnh Lai
Châu

UBND xã Phong
Thổ, tỉnh Lai Châu 19-05-2006

24 Lý A Tro 5 14/07/1988 Nam Việt Nam Hà Nhì Không xã Phong Thổ, tỉnh Lai
Châu

Bản Hồ Thầu, xã Phong
Thổ, tỉnh Lai Châu 9/12

TC
chuyên
ngành
nông

nghiệp

Không Sơ cấp Không

Bí thư Chi bộ kiêm
Trưởng bản Bản Hồ
Thầu, xã Phong Thổ,

tỉnh Lai Châu

Bản Hồ Thầu, xã
Phong Thổ, tỉnh Lai

Châu
03/02/2010

Số đại biểu được bầu của HĐND xã Phong Thổ: 24 đại biểu.
Tổng số người trúng cử trong danh sách này là: 24 người.

STT Họ và tên(2) Đơn vị
bầu cử(3)

Ngày
thángnăm

sinh
Giới tính Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán

Nơi ở Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ

Nơi Ngày vào
Đảng Là đại biểu

HĐND (nếu
có)

Ghi chú
hiện nay Giáo dục

phổ thông

Chuyên
môn,

nghiệp vụ

Học hàm,
học vị

Lý luận
chính trị

Ngoại
ngữ   công tác (nếu có)
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